
Kính gửi : 

- Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, Đại diện An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh;

- Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, Đại diện Hòn Chông, Phú Quốc;

- Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV;

- Đại diện Thường Phước - Vĩnh Xương, Sa Đéc, Vĩnh Long;

- Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Đại diện Mỹ Tho.

I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P33(KHOA) + BẢO CLIVIA PANAMA 99.8 6.2 2976 ĐA - KN CC1 11H00 VIET LONG

2 P19(ĐÔNG) ROYAL 79 VN 117.2 6.25 5275 ĐA - HG 10H30 MEGA

3 P23(LONG) AMADARA VN 93.1 2 2418 VX - SD 16H00 TỰ TÚC

4 P32(TÍN) THE JAHAN VN 70 2 1710 SD - MTHO 11H00 D D S

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P12(HUY) NEWSUN GREEN 03 VN 99.8 4.4 3985 CC - ĐA 06H00 VIET TIN

2 P30(VIỆT) + THI ATLANTIC 8 / ATLANTIC 9 Malaysia 27/96 1 270/3857 HD - ĐA 07H00 LONG THANH

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P21(DÂN) AQUA MEKONG Cambodia 62.4 2 1300 CẢNG DU THUYỀN - CẢNG MTHO 11H00 MYTHO

2 P5(HẢI A) VIET THUAN 12-05 VN 116.8 3 6133 NDSH1 - KN CC2 04H00 VIET TIN

3 HỦY VIET THUAN 09 VN 79.9 6.3 3260 KN CC2 - NDSH1 04H30 VIET TIN

4 P5(HẢI A) EPIC 09 VN 103 5 6559 KN CC2 - NDSH1 05H15 VIET TIN

5 P31(PHƯƠNG) MINH QUANG 01 VN 126.7 3 5565 NDSH1 - KN CC2 08H00 VIET TIN

6 HỦY VIET THUAN HN-01 VN 79.8 6.3 2827 KN CC2 - NDSH1 09H15 VIET TIN

7 P29(NHÂN) HE XIE 6 GAMBIA 125 5.8 5543 KN CC1 - HD 09H00 VIET LONG

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG

Ngày 22 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH HOA TIÊU V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Ghi chú

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2025

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ


